
BÁO CÁO TUẦN28/04/2025 |Báo cáo số 16/2025

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

NGÀNH HÀNG RAU QUẢ
www.thitruongnongsan.gov.vn

ĐIỂM TIN

Tại thị trường Trung Quốc, giá
lê, tỏi giảm; giá cải thảo,
chuối, gừng, xoài tăng so với
tuần trước;
Trung Quốc dẫn đầu đổi mới
toàn cầu trong ngành dâu tây
nhờ nông nghiệp công nghệ
cao;
Hai phòng thí nghiệm bị đình
chỉ đã được khôi phục, Thái
Lan có tổng cộng 10 phòng
thí nghiệm kiểm tra chất vàng
O;
Sản lượng hạt dẻ cười của
Hoa Kỳ đạt khoảng 500.000
tấn, giảm 26%;
Cháy rừng nghiêm trọng làm
giảm sản lượng táo tại Hàn
Quốc, giá cả tăng vọt;
Namibia lên kế hoạch tăng
cường sản xuất táo nội địa để
giảm nhập khẩu;
Ukraine mở rộng trồng cây ăn
quả đặc sản bất chấp chiến
tranh và biến đổi khí hậu.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trung Quốc
Trung Quốc đang khẳng định vị thế hàng
đầu thế giới trong ngành sản xuất  dâu tây,
với diện tích canh tác lên tới 202.343 ha.
Trung Quốc đã tạo nên một hạ tầng quốc gia
chuyên biệt cho dâu tây bằng các khoản đầu
tư công và chiến lược đổi mới.​ Trung Quốc
đã sử dụng trí tuệ nhân tạo và máy bay
không người lái để nâng cao năng suất và
chất lượng. 
Bằng cách làm chủ chuỗi cung ứng dâu tây,
Trung Quốc khẳng định sức mạnh nông
nghiệp và ảnh hưởng đến các thực tiễn toàn
cầu. Sự phát triển của ngành dâu tây Trung
Quốc cung cấp cái nhìn sâu sắc về tương lai
của nông nghiệp. Sự kết hợp giữa công
nghệ, lập kế hoạch chiến lược và ảnh hưởng
toàn cầu đang định hình lại vai trò lãnh đạo
trong lĩnh vực nông nghiệp. ​[2]

Giá cải thảo trung bình đạt 4.329 VNĐ/kg, tăng 387 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá chuối trung bình đạt 54.561 VNĐ/kg, tăng 3.814 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá gừng trung bình đạt 34.604 VNĐ/kg, tăng 2.321 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá lê trung bình đạt 22.584 VNĐ/kg, giảm 61 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá tỏi trung bình đạt 31.578 VNĐ/kg, giảm 535 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá xoài trung bình đạt 46.087 VNĐ/kg, tăng 890 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

  (Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 24/04-30/04/2025: 1 CNY= 3.413,82 VNĐ)

Diễn biến giá một số loại nông sản trên thị trường Trung Quốc
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Theo USDA, sản lượng hạt dẻ cười của Hoa
Kỳ trong niên vụ 2024/25 dự kiến đạt khoảng
1,1 tỷ pound (tương đương 500.000 tấn),
giảm 26% so với niên vụ trước.​ Diện tích cây
hạt dẻ cười đã cho thu hoạch tại California
năm 2024 đạt mức kỷ lục 488.000 mẫu Anh
(khoảng 198 nghìn ha), tăng khoảng 10.000
ha so với năm trước.​ Trong 5 tháng đầu niên
vụ 2024/25 (từ tháng 9 đến tháng 1), xuất
khẩu hạt dẻ cười của Hoa Kỳ sang Trung
Quốc, EU, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đều giảm
hai con số, nhưng xuất khẩu sang Việt Nam
tăng vọt 220%, đạt khoảng 22.000 tấn, cao
nhất từ trước đến nay. [4]

Hoa Kỳ

Thái Lan

Ngày 15/4/2025, Bộ Nông nghiệp và HTX
Thái Lan thông báo, Thái Lan đã đề xuất với
phía Trung Quốc bổ sung 5 phòng thí
nghiệm kiểm tra dư lượng chất vàng O và
cadimi, và yêu cầu khôi phục hoạt động của
2 phòng thí nghiệm từng bị đình chỉ.​ 
Sau quá trình đàm phán, Trung Quốc đã
đồng ý cho phép 7 phòng thí nghiệm do Thái
Lan đề xuất, quyết định có hiệu lực từ ngày
14/4/2025.​ Hiện tại, Thái Lan có tổng cộng
10 phòng thí nghiệm được phê duyệt để
kiểm tra chất vàng O, đủ khả năng đáp ứng
nhu cầu kiểm tra trong mùa vụ sắp tới, đặc
biệt là đối với mặt hàng sầu riêng. [3]

.

Đợt lạnh bất thường đã gây thiệt hại lớn cho
sản xuất táo tại các huyện chủ chốt như
Andong, Cheongsong, Uiseong, Yeongyang
và Yeongdeok, ảnh hưởng khoảng 9.362 ha
(28% diện tích trồng táo toàn quốc). Giá táo
dự kiến tăng khoảng 30% từ tháng 7. Năm
ngoái, giá táo tăng cao ₩10.000/quả
(khoảng 7,25 USD), được gọi là “táo vàng”,
năm nay có thể đạt mức "táo bạch kim". 
Tính đến giữa tháng 4, 40 cơ sở lưu trữ lạnh
tại Cheongsong bị hư hại, ảnh hưởng đến 8%
diện tích vườn táo Bắc Gyeongsang. Giá bán
buôn trung bình đã tăng 71% và giá bán lẻ
tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Ngành
công nghiệp dự báo giá tiếp tục tăng trước kỳ
nghỉ Chuseok, trong khi sản lượng và chất
lượng đều suy giảm, việc trồng lại cũng gặp
nhiều khó khăn. [5]

Hàn Quốc
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 Nguồn tham khảo:
[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
[2]:https://www.freshplaza.com/asia/article/9724
853/china-leads-global-strawberry-innovation-
with-tech-driven-farming/
[3]:https://guojiguoshu.com/article/10007
[4]:https://guojiguoshu.com/article/9974
[5]:https://www.freshplaza.com/asia/article/9724
395/wildfires-slash-south-korea-s-apple-output-
prices-surge/
[6]:https://www.freshplaza.com/asia/article/9723
966/namibia-plans-to-boost-local-apple-
production-to-cut-imports/
[7]:https://www.freshplaza.com/asia/article/9724
595/brazil-plans-expansion-of-melon-exports-to-
china/
[8]:https://www.freshplaza.com/asia/article/9724
861/ukraine-expands-niche-fruit-crops-despite-
war-and-climate-change/

Namibia
Namibia nhập khẩu hơn 1,85 triệu USD trong
quý cuối năm 2024, nguồn cung chủ yếu đến
từ Nam Phi (chiếm 95,7%). Táo đứng thứ hai
trong danh sách nhập khẩu sản phẩm rau
củ, sau khoai tây. Namibia nhập khẩu hơn
4.200 cây giống táo hàng năm. Hội đồng
Nông nghiệp Namibia (NAB) nhận định nước
này có tiềm năng phát triển ngành táo nội
địa, bằng cách chọn giống chịu hạn và quản
lý nước hiệu quả ở các vùng có điều kiện khí
hậu phù hợp. [6]

Ukraina
Bất chấp chiến tranh và biến đổi khí hậu,
ngành cây ăn quả và quả mọng của Ukraine
đang thay đổi mạnh mẽ. Các loại cây mới như
dâu tây núi, actinidia (kiwi chịu lạnh) và hạt
phỉ được trồng ở các vùng trước đây không
phù hợp. Các cây trồng truyền thống như anh
đào, mâm xôi, nho mở rộng ra phía bắc và tây
như Vinnytsia. Sản xuất rượu vang cũng lan
rộng toàn quốc. Các loại đặc sản như dâu tây
núi, hắc mai biển và hạnh nhân đang được
phát triển, dù hạnh nhân còn rủi ro khí hậu.
Canh tác nhà kính mở rộng giúp quả mọng ra
thị trường sớm hơn với giá cao. Sản xuất hạt
phỉ tăng nhằm đa dạng hóa cây trồng. [8]

Hy Lạp
Bang Rio Grande do Norte, vùng sản xuất và
xuất khẩu dưa lưới hàng đầu của Brazil,
đang nỗ lực mở rộng xuất khẩu sang Trung
Quốc. Dù Trung Quốc là nước sản xuất dưa
lưới lớn nhất thế giới, tuy nhiên sản lượng
của Trung Quốc giảm từ tháng 10 đến tháng
4, trùng với mùa thu hoạch của Brazil, tạo cơ
hội xuất khẩu. Một phái đoàn nông nghiệp
Brazil sẽ đến Thượng Hải vào tháng 5/2025
để xúc tiến thương mại, trong khi đại diện
Trung Quốc dự kiến tham dự Hội chợ
Expofruit tại Mossoró từ ngày 20–22/8/2025.
[7]

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://www.freshplaza.com/asia/article/9724853/china-leads-global-strawberry-innovation-with-tech-driven-farming/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9724853/china-leads-global-strawberry-innovation-with-tech-driven-farming/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9724853/china-leads-global-strawberry-innovation-with-tech-driven-farming/
https://guojiguoshu.com/article/10007
https://guojiguoshu.com/article/9974
https://www.freshplaza.com/asia/article/9724395/wildfires-slash-south-korea-s-apple-output-prices-surge/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9724395/wildfires-slash-south-korea-s-apple-output-prices-surge/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9724395/wildfires-slash-south-korea-s-apple-output-prices-surge/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9723966/namibia-plans-to-boost-local-apple-production-to-cut-imports/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9723966/namibia-plans-to-boost-local-apple-production-to-cut-imports/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9723966/namibia-plans-to-boost-local-apple-production-to-cut-imports/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9724595/brazil-plans-expansion-of-melon-exports-to-china/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9724595/brazil-plans-expansion-of-melon-exports-to-china/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9724595/brazil-plans-expansion-of-melon-exports-to-china/


Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
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Giá xoài Cát Chu, dưa hấu,
sầu riêng Ri6 (loại đẹp), cà
chua giảm; giá thanh long
ruột trắng tăng so với tuần
trước;
Theo Ban Quản lý Khu kinh
tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn, tính đến 20h00
ngày 23/04/2025, tổng số
phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa
bàn tỉnh là 469 xe, trong đó
có 350 xe chở hoa quả;
Giá trị xuất khẩu rau quả
năm 2025 ước đạt trên 6 tỷ
USD;
Xuất khẩu rau quả tháng
3/2025 tăng mạnh trên
52%;
Sơn La sẽ tổng kết 10 năm
đưa cây ăn quả lên đất dốc;
Sản lượng vải thiều Bắc
Giang dự kiến đạt 165.000
tấn;
Trồng mít Thái hiệu quả nhờ
NPK Cà Mau Gold công
nghệ Poly Phosphate;
Xuất khẩu rau quả sang
Singapore chờ bứt tốc.

Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 20.250 VNĐ/kg, giảm 750

VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá dưa hấu trung bình đạt 8.833 VNĐ/kg, giảm 250

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 66.250

VNĐ/kg, giảm 3.000 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 15.333 VNĐ/kg,

tăng 667 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Giá cà chua trung bình đạt 13.250 VNĐ/kg, giảm 500

VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Diễn biến giá một số loại nông sản tại thị
trường trong nước
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Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn, tính đến 20h00 ngày
23/04/2025, tổng số phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 469 xe,
trong đó xe chở hoa quả là 362 xe, mặt hàng
khác là 78 xe. Cụ thể: (i) tồn 231 xe tại cửa khẩu
Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 123 xe hoa quả;
(ii) tồn 216 xe đường chuyên dụng vận chuyển
hàng hóa Tân Thanh - khu vực mốc 1088/2-
1089), trong đó có 207 xe hoa quả; (iii) tồn 20
xe tại cửa khẩu song phương Chi Ma, trong đó
có 18 xe hoa quả; (iv) tồn 02 xe hoa quả tại lối
thông quan Cốc Nam (khu vực mốc 1104-
1105); (v) không có xe tồn tại cửa khẩu phụ Na
Hình và cửa khẩu phụ Nà Nưa. [2]

Tình hình xuất khẩu rau quả qua
các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

Xuất nhập khẩu 

Trong Quý I/2025, xuất khẩu nhóm hàng rau
quả đạt trên 1,16 tỷ USD, giảm 9,4% so với 3
tháng đầu năm 2024, riêng tháng 3/2025
xuất khẩu đạt 477,42 triệu USD, tăng mạnh
52,1% so với tháng 2/2025 và tăng 1,6% so
với tháng 3/2024.
Trung Quốc vẫn là thị trường chủ yếu của
rau quả Việt Nam xuất khẩu, chiếm 44,8%
trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của
cả nước. Trong 3 tháng đầu năm 2025, xuất
khẩu rau quả sang thị trường này đạt gần
521,17 triệu USD, giảm mạnh 31,4% so với 3
tháng đầu năm 2024; riêng tháng 3/2025
xuất khẩu đạt 215,73 triệu USD, tăng 62,3%
so với tháng 2/2025 nhưng giảm 16,7% so
với tháng 3/2024.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là
thị trường Hoa Kỳ đạt gần 111,59 triệu USD,
tăng mạnh 64,9% so với 3 tháng đầu năm
2024, chiếm 9,6%; Hàn Quốc đạt 72,17 triệu
USD, giảm nhẹ 3,2%, chiếm 6,2%; Thái Lan
đạt 46,99 triệu USD, giảm 1,3%, chiếm 4%;
Nhật Bản đạt 54,41 triệu USD, tăng 22,6%,
chiếm 4,7%; v.v. [4]
Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam
(Vinafruit), sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu
sầu riêng là yếu tố chính tác động tiêu cực
đến ngành rau quả. Trung Quốc đang kiểm
tra 100% các lô hàng sầu riêng từ Việt Nam,
dẫn đến tình trạng hàng hóa phải chờ lâu tại
cửa khẩu, gây hư hỏng và xuống cấp chất
lượng. Kim ngạch xuất khẩu rau quả năm
2025 khó đạt mục tiêu 7 tỷ USD như kỳ
vọng. Nếu Trung Quốc giảm tỷ lệ lấy mẫu và
Việt Nam kiểm soát tốt chất vàng O, cadimi,
xuất khẩu có thể tăng trở lại. Tuy nhiên, kim
ngạch xuất khẩu rau quả cả năm 2025 chỉ
đạt trên 6 tỷ USD. [5]

Tỉnh Sơn La có kế hoạch tổ chức Hội nghị
tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương trồng
cây ăn quả trên đất dốc giai đoạn 2016 –
2025 vào tháng 5. Hội nghị sẽ tập trung đánh
giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên
đất dốc giai đoạn 2016 – 2025; đánh giá  
những ưu điểm, kết quả nổi bật; khó khăn,
vướng mắc, bất cập, tồn tại, hạn chế, yếu
kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút
ra sau 10 năm thực hiện. Từ đó, tỉnh sẽ tổng
hợp, phân tích nhu cầu tiêu thụ sản phẩm quả
tại thị trường trong nước, khu vực, thế giới
năm 2025, dự báo tới năm 2030 - 2035. Phân
tích, đánh giá, xác định những sản phẩm quả
của Sơn La có lợi thế để tham gia thị trường
trong nước, khu vực, quốc tế. Kiến nghị về
định hướng phát triển cây ăn quả của Sơn La
giai đoạn 2026 - 2035. Đề xuất chủ trương,
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển
bền vững cây ăn quả trên đất dốc giai đoạn
2025 – 2030, định hướng 2035. [3]

Sơn La sẽ tổng kết 10 năm đưa

cây ăn quả lên đất dốc
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 Nguồn tham khảo:
[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội
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[5]:https://baochinhphu.vn/xuat-khau-rau-qua-nhin-tu-
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cung-ung-ra-thi-truong-165-000-tan-vai-thieu.html
[7]:https://nongnghiepmoitruong.vn/trong-mit-thai-
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Sản lượng vải thiều Bắc Giang dự

kiến đạt 165.000 tấn

Năm 2025, Bắc Giang duy trì diện tích vải
thiều ổn định khoảng 29.700 ha, gồm 8.000
ha vải sớm và 21.700 ha vải chính vụ, với sản
lượng dự kiến 165.000 tấn. Giá trị sản xuất
vải thiều ước đạt 5.000 tỷ VNĐ. Vải sớm thu
hoạch từ 20/5 đến 15/6, vải chính vụ từ 10/6
đến 20/7/2025. Toàn tỉnh có 16.000 ha đạt
VietGAP, 204 ha đạt GlobalGAP và 10 ha
sản xuất hữu cơ, đáp ứng tiêu chuẩn thị
trường khó tính. Bắc Giang kiểm soát nghiêm
ngặt 240 mã số vùng trồng và 39 cơ sở sơ
chế, đảm bảo an toàn thực phẩm.
Tỉnh đẩy mạnh kết nối tiêu thụ trong nước
qua các hệ thống phân phối lớn; các sàn
thương mại điện tử trong và ngoài nước; các
nền tảng xã hội.
Về xuất khẩu, ngoài Trung Quốc, Bắc Giang
mở rộng sang các thị trường tiềm năng như
Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia,
UAE, Singapore, Trung Đông, Thái Lan,
Canada, thúc đẩy tiêu thụ cả vải tươi và vải
chế biến nhằm tăng giá trị gia tăng. [6]

Xuất khẩu rau quả sang Singapore
chờ bứt tốc

Trong Quý I năm 2025, xuất khẩu rau quả
của Việt Nam sang Singapore đạt 10,6 triệu
USD. Riêng tháng 3, kim ngạch đạt hơn
4,067 triệu USD, tăng khoảng 23,9% so với
mức trung bình của hai tháng đầu năm.
Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng
tăng cao trong dịp lễ hội và du lịch nội địa tại
Singapore, cùng với việc các doanh nghiệp
Việt Nam cải thiện khả năng đáp ứng các yêu
cầu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc.​
Từ ngày 1/5/2025, Cơ quan Thực phẩm
Singapore (SFA) sẽ triển khai nền tảng dịch
vụ điện tử e-Service để công bố và tra cứu
kết quả kiểm tra phòng thí nghiệm đối với trái
cây, rau quả tươi và làm mát nhập khẩu.
Trong giai đoạn chuyển tiếp từ 1/5 đến 31/7,
nhà nhập khẩu sẽ nhận thông báo kết quả
kiểm tra theo phương thức truyền thống; sau
đó, toàn bộ dữ liệu sẽ được cập nhật trực
tuyến qua e-Service. Điều này đòi hỏi các
doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu rau quả
sang Singapore cần chủ động phối hợp với
đối tác nhập khẩu để nắm bắt thông tin kiểm
tra kịp thời và xây dựng phương án xử lý khi
có yêu cầu.​ [8] 

Trồng mít Thái hiệu quả nhờ NPK

Cà Mau Gold công nghệ Poly

Phosphate

Huyện Tân Thạnh (Long An) vừa tổ chức Hội
thảo tổng kết mô hình trình diễn phân bón
NPK Cà Mau trên cây mít Thái siêu sớm. Mô
hình  sử dụng hai sản phẩm chính là NPK Cà
Mau Gold 20-10-10 và NPK Cà Mau 20-10-
15 với tổng lượng bón 1.500g/cây, với công
nghệ Poly Phosphate giàu lân đa hữu hiệu
giúp cây hấp thụ hiệu quả dinh dưỡng, sinh
trưởng tốt, nhờ đó mùa vụ đạt kết quả tích
cực. Cây mít sinh trưởng khỏe, trái đạt chất
lượng cao và có giá trị thương phẩm tốt, là
mô hình hiệu quả giúp nông dân nâng cao
năng suất và lợi nhuận. Lợi nhuận tăng
20,6% và chi phí giảm 7,7% so với phương
pháp canh tác truyền thống. [7]
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